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A. Trước khi sử dụng chương trình

1. Đăng ký sử dụng chương trình

Lần đầu tiên khi bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi thông tin của doanh nghiệp của bạn, bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin sau đó chọn nút “Đồng ý”.
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Bước tiếp theo bạn kiểm tra lại thông tin và chọn tiếp nút “Đồng ý”.
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Chương trình sẽ hiện ra màn hình để bạn đăng ký sử dụng chương trình trực tuyến, đến đây bạn phải đảm bảo máy tính của bạn kết nối internet để đăng ký sử dụng chương trình. 

Để đăng ký trực tuyến bạn chọn nút  “Đăng ký Key trực tuyến”
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Nếu đăng ký thành công bạn sẽ nhận được thông báo
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Bạn chọn nút “Ok” tiếp theo bạn sẽ nhận được “Key” sử dụng chương trình. 
Và cuối cùng bạn chọn nút “Đăng ký”

2. Chọn đơn vị Hải quan.

Khi bắt đầu dùng chương trình bạn phải khai báo đơn vị Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục cho loại hình Gia công . Vào menu “Hệ thống/Thiết lập thông số ngầm định (nhập)”.
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Chọn đơn vị Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục Hải quan như hình dưới đây: 
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Tiếp theo bạn chọn nút  “Thiết lập” để ghi lại đơn vị Hải quan nơi Doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan.

Lưu ý: nếu bạn nhập sai mã chi cục Hải quan, chương trình sẽ truyền dữ liệu đến chi cục mà bạn đã nhập.

3. Thiết lập thông số khai báo.

Thiết lập thông số khai báo để chương trình truyền dữ liệu đến địa chỉ máy chủ của Hải quan.  Để thiết lập thông số khai báo, từ menu của chương trình bạn chọn mục Hệ thống/Thiết lập thông số khai báo.
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Màn hình Thiết lập thông số khai báo hiện ra như sau. Bạn nhập địa chỉ máy chủ tiếp nhận của Hải quan như màn hình dưới đây:
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Để có được địa chỉ máy chủ của Hải quan bạn phải liện hệ với trung tâm CNTT tại các cục Hải quan nơi làm thủ tục để nhận được địa chỉ máy chủ tiếp nhận tại cục Hải quan đó.

Bạn chọn nút  “Đồng ý”  để ghi lại các thông số vừa thiết lập.

4. Account kết nối tới Hải quan.
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Khi gửi hợp đồng, định mức, phụ kiện hoặc tờ khai đến Hải quan nào bạn phải có tài khoản kết nối đến Hải quan đó. Chức năng này cho phép bạn nhập tên và mật khẩu kết nối đến Hải quan. Do tính bảo mật thông tin tránh trường hợp người không có chức năng thao tác chương trình ,chạy chương trình gửi dữ liệu đến Hải quan, mỗi lần bạn nhập Mật khẩu thì mật khẩu chỉ có hiệu lực trong phiên làm việc của bạn (cho đến khi bạn tắt chương trình). Khi bạn chạy lại chương trình bạn phải nhập lại mật khẩu kết nối Hải quan (hãy liên hệ với cán bộ CNTT tại các cục Hải quan để được cấp tài khoản kết nối). khi nhập xong tên truy nhập và mật khẩu chọn nút “Chấp nhận”.
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Khi muốn thay đổi mật khẩu kết nối tới Hải quan bạn chọn nút “Đổi mật khẩu” , màn hình đổi mật khẩu hiện ra như sau:
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Bạn điền các thông tin như hình trên sau đó chọn nút  “Thực hiện” để tiến hành đổi mật khẩu, nếu đổi mật khẩu thành công chương trình sẽ thông báo:
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1. Hợp đồng gia công.

1.1. Đăng ký mới hợp đồng gia công.

Để đăng ký mới hợp đồng gia công bạn vào menu: “Hệ thống/Đăng ký hợp đồng” như hình ảnh sau:
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1.1.1.Nhập thông tin chung của hợp đồng.

-
Khi bạn chọn Menu: “Hệ thống/Đăng ký hợp đồng” cửa sổ nhập mới hợp đồng hiện ra như sau:
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· Các tiêu chí chung của hợp đồng: là các mục thông tin trích yếu từ hợp đồng ký kết với đối tác.

· Các mục bắt buộc phải nhập:

· Nước thuê GC: có thể nhập mã nước vào ô nhỏ đứng trước rồi nhấn phím TAB hoặc kích chuột vào nút có hình tam giác ở ô bên phải để chọn từ danh sách (Đây là những mã nước và tên nước được nhập theo chuẩn của Hải quan, chi tiết tham khảo tại menu: “Danh mục/Nước gia công”).

· Đơn vị HQ: được nhập tự động theo phần thiết lập thông số ngầm định (nhập) trong mục Chọn đơn vị Hải quan.
· Số HĐ, Ngày ký HĐ, Ngày ĐK, Ngày KT: nhập như trên nội dung hợp đồng đã ký

· Các mục không bắt buộc như: Ngày G/Hạn, Ngày T/Khoản, CB duyệt, CB theo dõi, Ghi chú bạn có thể để trống hoặc là nhập dấu x.
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Bạn nhập các tiêu chí chung của hợp đồng như hình trên sau đó chọn nút “OK” ,

khi đó chương trình sẽ thông báo:
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Click vào nút “Ghi” và nhấn phím F9 trên bàn phím để nhập loại sản phẩm gia công cho Hợp đồng. Khi chọn loại sản phẩm gia công tại chương trình sẽ hiện ra danh sách các loại sản phẩm như sau:
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Đây là danh mục loại sản phẩm gia công được chuẩn hoá theo quy định của Hải quan, bạn chỉ cần chọn loại sản phẩm đúng với hợp đồng của mình (chi tiết tham khảo menu Danh mục/ Loại sản phẩm gia công. Tiếp theo bạn điền số lượng và đơn giá gia công vào các ô tương ứng (trường hợp có nhiều giá gia công trên hợp đồng thì bạn điền đơn giá trung bình).

· Chú ý: Bạn có thể đăng ký nhiều Loại sản phẩm gia công trên một hợp đồng:
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· Sau khi nhập xong “Các tiêu chí chung của hợp đồng” và “Danh sách mặt hàng gia công” bạn đã hoàn thành các thông tin chung về hợp đồng cần khai báo giống như hình dưới đây:
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1.1.2.Nhập danh mục NPL nhập khẩu.

-
Để nhập NPL vào hợp đồng, trên cửa sổ Đăng ký hợp đồng gia công bạn chọn nút “Nguyên phụ liệu” như hình dưới đây:
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· Có 2 cách nhập danh mục NPL như sau:

· Cách 1: Nhập trực tiếp trên bảng NPL của chương trình.

· Cách 2: Nhập NPL từ danh sách NPL trên file Excel đã có.

(a). Nhập mới trực tiếp trên bảng NPL của chương trình:

-
Để nhập mới NPL trực tiếp trên chương trình, tại cửa sổ “Nguyên phụ liệu - Hợp đồng” bạn nhập như hình ảnh sau:
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Tiến hành nhập NPL mới tuần tự theo các hàng, cột nhập xong bạn chọn nút “Ghi” để ghi lại danh sách NPL vừa nhập, muốn xoá NPL nào bạn chọn NPL đó và kích vào nút “Xoá NPL”.

Chú ý: Bạn chỉ có thể nhập NPL vào bảng này khi Hợp đồng của bạn chưa khai báo với Hải quan, nếu không bạn cần phải mở phụ kiện để bổ xung NPL cho hợp đồng.

(b). Nhập mới NPL từ file Excel đã có:

-  
Để nhập mới NPL từ file Excel, từ cửa sổ “Nguyên phụ liệu - Hợp đồng” bạn để con trỏ vào 1 ô trống bất kỳ sau đó nhấn phím F6 trên bàn phím, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (NPL của Hợp đồng) trên file Excel.

· Hàng đầu: Dòng NPL đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã của NPL cần nhập.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  [image: image24.png]



· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào Hợp đồng của bạn.
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Lưu ý: - Trong trường hợp font của file Excel cần nhập là Unicode thì bạn cần phải chọn vào ô  [image: image26.png]v Unicode





- Chương trình tự động nhập danh mục NPL từ file Excel một cách liên tục cho đến khi gặp dòng trắng đầu tiên thì dừng lại. VD:
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Trong bảng Excel này chương trình chỉ nhập dữ liệu tới dòng 15 với mã NPL P2.

- 
Để chương trình hiểu được dữ liệu trên cột Đơn vị tính của file Excel thì tên đơn vị tính này phải đặt theo chuẩn của Hải quan (VD: Đơn vị tính là Mét vuông thì phải để dưới dạng viết tắt không dấu là: M2. Hoặc Chiếc thì phải để là CHIEC, chi tiết tham khảo trong Menu: “Danh mục/Đơn vị tính” của chương trình).

-
Sau khi nhập xong danh mục NPL bạn chọn nút “Ghi” để lưu lại danh mục NPL vào hợp đồng và in danh sách NPL này bằng cách nhấn vào nút “In” như hình dưới đây:
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1.1.3. Nhập danh mục SP xuất khẩu.

-
Để nhập mới danh mục SP hợp đồng, trên cửa sổ Đăng ký hợp đồng gia công bạn chọn nút “Sản phẩm” như hình dưới đây:
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· Có 2 cách nhập danh mục SP mới như sau:

· Cách 1: Nhập trực tiếp trên bảng SP của chương trình.

· Cách 2: Nhập SP từ danh sách SP trên file Excel đã có.

(a).Nhập trực tiếp trên bảng SP của chương trình:

-
Để nhập mới SP trực tiếp vào chương trình, trên cửa sổ “Danh mục sản phẩm gia công” bạn nhập như hình sau:
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· Tiến hành nhập mới SP theo các hàng, cột, sau khi nhập xong bạn nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại danh sách SP vừa nhập.

(b). Nhập mới SP file Excel đã có:

-
Để nhập SP từ file Excel, trên cửa sổ “Danh sách sản phẩm gia công” bạn trỏ chuột vào 1 ô trắng bất kỳ và nhấn phím F6, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như sau:
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· Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (SP của Hợp đồng) trên file Excel.

· Hàng đầu: Dòng SP đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã SP: Cột thể hiện mã của SP cần nhập.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  [image: image32.png]



· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách SP từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào Hợp đồng của bạn.

[image: image33.png]Nhap danh séch SP Excel

Thng s6

Tén Sheet Hang déu Catm3SP  CétténSP. CHtHS Cit sé hegng Cot don gis Do wi tink

[ [ B o [ [o [f
F» e Excelok L S .

- \Jmcade/ Ghi AN

File| Excel

4 C) D E F C )

DANH SACH SAN PHAM DANG KY
11 Ten san phim Ma SP Ma HS S6lugng | Don vidnh| Don gi]

11) 1 Jio so minam daimy SPOL 1234567890 1500 CHIEC 12|
22 50 mi nam céc tay SP02 1234567890 1000/ CHIEC 10|
13 3 Ao 50 mi nit dai tay SPO3 1234567890 500| CHIEC 11]
144 |4 so minitcoc my SPO4. 1234567890 500 CHIEC 10|
15 |
16 |





Lưu ý: - Trong trường hợp font của file Excel cần nhập là Unicode thì bạn cần phải chọn vào ô  [image: image34.png]v Unicode





- Chương trình tự động nhập danh mục SP từ file Excel một cách liên tục cho đến khi gặp dòng trắng đầu tiên thì sẽ dừng lại. VD:
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Trong bảng Excel này chương trình chỉ nhập dữ liệu tới dòng 13 với mã SP SP02.

- 
Để chương trình hiểu được dữ liệu trên cột Đơn vị tính của file Excel thì tên đơn vị tính này phải đặt theo chuẩn của Hải quan (VD: Đơn vị tính là Mét vuông thì phải để dưới dạng viết tắt không dấu là: M2. Hoặc Chiếc thì phải để là CHIEC, chi tiết tham khảo trong Menu: “Danh mục/Đơn vị tính” của chương trình).

-
Sau khi nhập xong danh mục SP bạn chọn nút “Ghi” để ghi lại danh mục SP vào hợp đồng và in danh sách SP bằng cách nhấn vào nút “In” như hình dưới đây:
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1.1.4. Nhập danh mục thiết bị tạm nhập.

-
Để nhập mới danh mục thiết bị, trên cửa sổ Đăng ký hợp đồng gia công bạn chọn nút “Thiết bị” như hình dưới đây:
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Tiếp theo bạn nhập đầy đủ dữ liệu về TB theo hàng, cột như sau:
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· Sau khi nhập xong danh mục TB bạn nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại danh mục này.


1.1.5. Khai báo hợp đồng với Hải quan.

(a). Khai báo:

-
Để khai báo Hợp đồng với Hải quan phải đảm bảo máy tính của bạn có kết nối Internet. Bạn chọn nút “Khai báo”.

-
Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo Hợp đồng này như sau:
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(b) Huỷ khai báo:

Ngầm định hợp đồng đã khai báo đến Hải quan chương trình sẽ không cho bạn chỉnh sửa, nếu muốn sửa hợp đồng bạn cần phải huỷ khai báo trước. Chọn nút “Huỷ” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Bạn tiến hành sửa hợp đồng như lúc nhập mới bình thường, sau đó ghi lại và khai báo với Hải quan.

(c). Xác nhận khai báo:

-  Bạn chọn nút XN Khai báo để lấy về các thông tin phản hồi của Hải quan
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Làm tiếp theo quy trình thủ tục Hải quan cho đến khi hợp đồng được chấp nhận
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1.2. Tìm và chọn một hợp đồng đã có.

-
Muốn tìm một hợp đồng đã có trong chương trình, bạn chọn Menu  “Hợp đồng/Đăng ký hợp đồng”, chương trình sẽ hiện ra màn hình Đăng ký hợp đồng gia công dưới đây:
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Từ cửa sổ trên bạn nhấn vào nút “Tìm HĐ”, cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký hiện ra như sau:
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Sau đó bạn kich vào nút “Tìm HĐ” hoặc kích chuột vào ô tam giác như hình trên để chọn Hợp đồng cần mở. Nếu chọn nút “Tìm HĐ” thì tất cả các Hợp đồng đã có trong chương trình sẽ hiện ra:
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Để chọn một hợp đồng bạn trỏ chuột vào hợp đồng đó trên danh sách và kích nút “Chọn”.

2. Phụ kiện hợp đồng gia công.
2.1.Đăng ký mới phụ kiện hợp đồng gia công.

Lưu ý: Điều kiện để đăng ký phụ kiện cho một hợp đồng thì hợp đồng đó đã phải được cơ quan Hải quan duyệt nghĩa là  trạng thái của hợp đồng thể hiện trên chương trình như sau:
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· Để đăng ký mới phụ kiện bạn làm theo các bước sau:

2.1.1. Mở cửa sổ Cập nhật phụ kiện - Hợp đồng gia công.
-
Từ Menu Hợp đồng bạn chọn Đăng ký phụ kiện, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn hợp đồng mà bạn muốn mở phụ kiện. Bạn thực hiện tìm và chọn hợp đồng theo hướng dẫn trong mục: 1.2. Tìm và chọn một hợp đồng đã có.

-
Sau khi chọn hợp đồng cửa sổ “Cập nhật phụ kiện - Hợp đồng gia công” sẽ hiện ra để bạn nhập thông tin cho phụ kiện của hợp đồng đã chọn như sau:
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2.1.2. Nhập thông tin phụ kiện

 Bạn nhập thông tin về phụ kiện lần lượt theo các bước sau:

· Bước 1: Nhập thông tin chung của phụ kiện bao gồm: Số phụ kiện, Ngày ký phụ kiện, Người duyệt, Văn bản cho phép. Bạn nhập đầy đủ thông  tin vào các ô này sau đó kích vào nút ghi để “Ghi” lại các thông tin đó (Lưu ý: Các thông tin mà chương trình yêu cầu phải nhập nhưng không cần thiết thì bạn có thể điền dấu X vào ô đó).
· Bước 2: Nhập nội dung phụ kiện: Trong mục “Các nội dung phụ kiện” có tất cả các loại phụ kiện dùng để bổ sung cho Hợp đồng gia công như sau:

(a). Phụ kiện Gia hạn HĐ:

Ý nghĩa: Dùng để gia hạn thêm ngày cho hợp đồng gia công.

Sau khi nhập thông tin chung của phụ kiện bạn chọn phụ kiện Gia hạn HĐ bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra màn hình Gia hạn hợp đồng như sau:
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Bạn chỉ cần nhập Ngày GH mới như hình trên sau đó kích vào nút “Chấp nhận” để ghi thông tin về phụ kiện.

(b). Phụ kiện Huỷ HĐ:

Ý nghĩa: Huỷ bỏ hợp đồng đã được cơ quan Hải quan duyệt.

Để mở phụ kiện huỷ hợp đồng, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Huỷ HĐ bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Sau đó bạn kích vào nút “Khai báo” để gửi thông tin huỷ Hợp đồng với cơ quan Hải quan.

(c). Thay đổi ĐVT sản phẩm:

Ý nghĩa: Thay đổi ĐVT của mã SP sau khi đã được cơ quan Hải quan duyệt.
Sau khi nhập thông tin chung của phụ kiện bạn chọn phụ kiện Thay đổi DVT SP bằng cách kích vào ô vuông bên phải như hình sau:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra màn hình Thay đổi đơn vị tính sản phẩm sau:
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Tại cửa sổ Thông tin ban đầu của SP bên trái bạn chọn SP cần thay đổi ĐVT bằng cách trỏ chuột vào SP cần chọn sau đó kích vào nút  “>” để chọn 1 SP, nếu kích vào nút  “>>” là bạn đã chọn tất cả SP có trong hợp đồng. Nếu bỏ chọn SP bạn làm ngược lại.

VD: Bạn chỉ thay đổi mã sản phẩm SP05 như hình trên, ở cửa sổ Thông tin đã sửa đổi bạn chỉ cần chọn ĐVT mới theo yêu cầu cần sửa sau đó chọn nút “Nhận” để ghi lại thông tin mà bạn vừa sửa.

(d). Chi tiết mã SP:

-
Ý nghĩa: Dùng để bổ xung thêm mã SP mới cho Hợp đồng đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

-
Để mở phụ kiện Chi tiết mã SP, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Chi tiết mã SP bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Sản phẩm chi tiết của chương trình hiện ra như hình dưới đây:

· Có 2 cách nhập sản phẩm cho phụ kiện:

· Cách 1: Nhập trực tiếp vào chương trình: Trên cửa sổ Sản phẩm chi tiết bạn nhập thông tin về sản phẩm mới cho phụ kiện cần khai báo như hình dưới đây. Sau đó kích vào nút “Ghi” để ghi lại nội dung này.

Chú ý: Nếu phụ kiện có nhiều mã SP tương tự nhau bạn có thể sử dụng phím F4:Chép 1 dòng SP để copy mã SP sau đó bạn sửa những thông tin còn lại để được mã SP mới, với tính năng này giúp bạn rút ngắn thời gian nhập dữ liệu vào chương trình.
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· Cách 2: Nhập mã SP từ File Excel đã có:

Để nhập SP từ file Excel, trên cửa sổ “Sản phẩm chi tiết” bạn trỏ chuột vào 1 ô trắng bất kỳ và nhấn phím F6, chương trình sẽ hiện ra màn hình sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: Tên Sheet chứa dữ liệu (SP của phụ kiện) trên file Excel.

· Hàng đầu: Hàng SP đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã SP: Cột thể hiện mã của SP cần nhập.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách SP từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào phụ kiện của bạn.
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Lưu ý: Để chương trình hiểu được dữ liệu trên cột Đơn vị tính của file Excel thì tên đơn vị tính này phải đặt theo chuẩn của Hải quan (VD: Đơn vị tính là Mét vuông thì phải để dưới dạng viết tắt không dấu là: M2. Hoặc Chiếc thì phải để là CHIEC, chi tiết tham khảo trong mục “Danh mục/Đơn vị tính” của chương trình).

· Trong trường hợp font của file Excel cần nhập là Unicode thì bạn cần phải chọn vào ô  [image: image59.png]v Unicode



.

Cuối cùng bạn chọn nút “Ghi” để ghi lại nội dung của phụ kiện.
(e). Bổ sung danh mục NPL nhập khẩu:

Ý nghĩa: Dùng để bổ sung thêm mã NPL mới vào hợp đồng đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

-
Để mở phụ kiện Bổ sung danh mục NPL NK, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Bổ sung danh mục NPL NK bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Nguyên phụ liệu mới hiện ra như hình dưới đây:

· Có 2 cách nhập NPL mới cho phụ kiện:

· Cách 1: Nhập trực tiếp trên chương trình: Trên cửa sổ Nguyên phụ liệu mới bạn nhập thông tin về NPL cho phụ kiện cần khai báo như hình dưới đây. Sau đó kích vào nút “Ghi” để ghi lại nội dung này.
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· Cách 2: Nhập NPL từ file Excel đã có: Để nhập mới NPL từ file Excel, từ cửa sổ “Nguyên phụ liệu mới” bạn kích vào nút “Nhập từ Excel”, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: Tên Sheet chứa dữ liệu (NPL của phụ kiện) trên file Excel.

· Hàng đầu: Hàng NPL đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã của NPL cần nhập.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  [image: image63.png]



· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào phụ kiện của bạn.

[image: image64.png]*EFM_

"vmsm Hingdhu COmSNPL CllénNPL_ CAHS _ Citsduong Citdomgl DVT

e f 3 ¢ [ b I
[T T e — N =
ﬂo TRy HD A e

) =

File|Shcel
= A, (@) (@) ) E F é
8 DANH SACHNGUYEN PHU LIEU DANGKY
9
1/ STT{¥eén nguyén phy lu MANPL | MaHS | Soluong [Donvitinh| Domgia
(11) 1 [Vi 85% cotion 15% nylon Vi [5208590000| 6000000 | M2 23

2 |Vai 85% coton 15%Poly V2 [5210500000] 6000000 | M) 23
133 Vi 100% coton V3 [5512190000] 6000000 | M) 23
144 [Dhmg Pl [5903902000] 1100000 | M2 15
155 |Bing dung P2 [ 5903902000 2266000 | MET | 0.006
166 |Nhin P3 4821109000 | 33990000 | CHIEC | 0032

e Sheets /3 4




Lưu ý: -
Để chương trình hiểu được dữ liệu trên cột Đơn vị tính của file Excel thì tên đơn vị tính này phải đặt theo chuẩn của Hải quan (VD: Đơn vị tính là Mét vuông thì phải để dưới dạng viết tắt không dấu là: M2. Hoặc Chiếc thì phải để là CHIEC, chi tiết tham khảo trong Menu: “Danh mục/Đơn vị tính” của chương trình).

 - Trong trường hợp font của file Excel cần nhập là Unicode thì bạn cần phải chọn vào ô  [image: image65.png]v Unicode




Cuối cùng bạn chọn nút “Ghi” để ghi lại nội dung của phụ kiện.

(f). Điều chỉnh tổng nhu cầu NPL:

Ý nghĩa: Dùng để điều chỉnh lại số lượng NPL đã đăng ký trên Hợp đồng.

-
Để mở phụ kiện Điều chỉnh tổng nhu cầu NPL, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Điều chỉnh tổng nhu cầu NPL bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Điều chỉnh tổng nhu cầu NPL sẽ hiện ra như sau:
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Tại cửa sổ Thông tin ban đầu của NPL – HĐ bạn chọn những NPL cần điều chỉnh lại số lượng bằng cách trỏ chuột vào NPL đó và kích vào nút  “>” nếu chọn 1 NPL hoặc kích vào nút “>>” để chọn tất cả. Khi đó NPL mà bạn vừa chọn sẽ được đưa sang cửa sổ bên phải (Thông tin đã sửa đổi), bạn cần nhập lại dữ liệu vào ô Số lượng mới (Số lượng cần điều chỉnh) sau đó chọn nút “Nhận” để ghi lại thông tin vừa nhập.

(g). Thay đổi ĐVT NPL

Ý nghĩa: Thay đổi ĐVT của mã NPL sau khi đã được cơ quan Hải quan duyệt.

-
Để mở phụ kiện Thay đổi DVT NPL, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Thay đổi DVT NPL bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Thay đổi đơn vị tính NPL hiện ra như sau:
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Tại cửa sổ Thông tin ban đầu NPL bên trái bạn chọn NPL cần thay đổi ĐVT bằng cách trỏ chuột vào NPL cần chọn sau đó kích vào nút  “>” để chọn 1 NPL, nếu kích vào nút ”>>”  là bạn đã chọn tất cả NPL có trong hợp đồng. Nếu bỏ chọn NPL bạn làm ngược lại.

VD: Bạn chỉ thay đổi mã NPL P1 như hình trên, ở cửa sổ Thông tin đã sửa đổi bạn chỉ cần chọn ĐVT mới theo yêu cầu cần sửa sau đó chọn nút “Nhận” để ghi lại thông tin mà bạn vừa sửa.

(h). Mua NPL tại thị trường VN:

Ý nghĩa: Dùng để khai báo với cơ quan Hải quan những NPL nào mà Doanh nghiệp mua tại thị trường trong nước với số lượng là bao nhiêu.

-
Để mở phụ kiện Mua NPL tại thị trường VN, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Mua NPL tại thị trường VN bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra màn hình  Nguyên phụ liệu trong nước như sau:
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Tại cửa sổ Thông tin ban đầu NPL - HĐ bên trái bạn chọn NPL mua trong nước bằng cách trỏ chuột vào NPL cần chọn sau đó kích vào nút  “>” để chọn 1 NPL, nếu kích vào nút ”>>”  là bạn đã chọn tất cả NPL có trong hợp đồng. Nếu bỏ chọn NPL bạn làm ngược lại.

VD: Bạn chọn mã NPL P6 làm cung ứng như hình trên, ở cửa sổ Thông tin đã sửa đổi bạn chỉ cần điền Số lượng thêm (là số lượng mua tại thị trường VN) và Đơn giá, sau đó chọn nút “Nhận” để ghi lại thông tin mà bạn vừa nhập.

(i). Điều chỉnh tăng /giảm thiết bị tạm nhập:

Ý nghĩa: Dùng để thay đổi (tăng hoặc giảm) số lượng thiết bị tạm nhập đã đăng ký với cơ qua Hải quan.

-
Để mở phụ kiện Điều chỉnh tăng /giảm thiết bị tạm nhập, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Điều chỉnh tăng /giảm thiết bị tạm nhập bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Điều chỉnh tăng giảm thiết bị tạm nhập hiện ra như sau:
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Tại cửa sổ Thông tin ban đầu của thiết bị bên trái bạn chọn thiết bị tạm nhập cần điều chỉnh số lượng bằng cách trỏ chuột vào thiết bị cần chọn sau đó kích vào nút  “>” để chọn 1 thiết bị, nếu kích vào nút ”>>”  là bạn đã chọn tất cả thiết bị có trong hợp đồng. Nếu bỏ chọn thiết bị bạn làm ngược lại.

VD: Bạn chọn mã thiết bị TB01 để điều chỉnh số lượng như hình trên, ở cửa sổ bên phải bạn chỉ cần điền Số lượng mới, sau đó chọn nút “Nhận” để ghi lại thông tin mà bạn vừa nhập.

(j). Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập:

Ý nghĩa: Dùng để bổ sung thêm mã thiết bị tạm nhập vào hợp đồng đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

-
Để mở phụ kiện Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập sẽ hiện ra như hình dưới đây:

· Có 2 cách nhập NPL mới cho phụ kiện:

· Cách 1: Nhập trực tiếp vào chương trình: Trên cửa sổ Thiết bị mới bạn nhập thông tin về Thiết bị cho phụ kiện cần khai báo như hình dưới đây. Sau đó kích vào nút “Ghi” để ghi lại nội dung này.
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· Cách 2: Nhập thiết bị  từ file Excel đã có: Để nhập mới thiết bị  từ file Excel, từ cửa sổ “Thiết bị mới” bạn kích vào 1 ô trắng bất kỳ sau đó nhấn phím F6 trên bàn phím, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu trên file Excel.

· Hàng đầu: Dòng thiết bị  đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã TB: Cột thể hiện mã của thiết bị cần nhập.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào Phụ kiện của bạn.
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Chú ý: Để chương trình hiểu được dữ liệu trên các cột Đơn vị tính, Nguyên tệ, Xuất xứ của file Excel thì thông tin trên các cột này phải đặt theo chuẩn của Hải quan (VD: Đơn vị tính là Mét vuông thì phải để dưới dạng viết tắt không dấu là: M2, Nguyên tệ là Đô la Mỹ thì phải để theo mã tiền tệ là USD, Xuất xứ là Hồng Kông thì phải để theo mã nước là HK, chi tiết tham khảo trong Menu: “Danh mục/Đơn vị tính/ Nguyên tệ/ Nước gia công” của chương trình).

(k). Bổ sung sản phẩm gia công cho hợp đồng:

Ý nghĩa: Dùng để thêm mới loại sản phẩm gia công cho hợp đồng đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

-
Để mở phụ kiện Bổ sung SPGC cho Hợp đồng, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chung về phụ kiện bạn chọn phụ kiện  Bổ sung SPGC cho Hợp đồng bằng cách kích chuột vào ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Khi đó màn hình Loại sản phẩm mới sẽ hiện ra như sau:
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Bạn tiến hành nhập các thông tin về sản phẩm mới như hình trên. 

Lưu ý: tại ô Loại SPGC bạn chỉ việc chọn Loại SPGC mới bằng cách kích chuột vào ô hình tam giác như sau:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra danh mục loại SPGC như hình trên. Đây là danh mục loại sản phẩm gia công được chuẩn hoá theo quy định của Hải quan, bạn chỉ cần chọn loại sản phẩm đúng với phụ kiện của mình (chi tiết tham khảo menu Danh mục/ Loại sản phẩm gia công). 

Tiếp theo bạn điền số lượng và đơn giá gia công vào các ô tương ứng (trường hợp có nhiều giá gia công thì bạn điền đơn giá trung bình). Cuối cùng bạn kích vào nút “Ghi” để ghi lại thông tin trên.

Lưu ý: Để mở lại cửa sổ của một loại phụ kiện đã chọn, VD: như phụ kiện Chi tiết SP thì bạn kích đúp chuột vào ô Tên loại phụ kiện đó:
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Nếu bạn bỏ dấu tích của ô vuông bên trái như hình dưới đây:
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Chương trình sẽ hiểu là bạn muốn xoá nội dung của phụ kiện này.

2.1.3. Khai báo phụ kiện:

-
Sau khi nhập đầy đủ nội dung về phụ kiện cần khai báo, bạn kích vào nút “Khai báo” để gửi thông tin của phụ kiện tới cơ quan Hải quan:
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-
Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.

-
Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo phụ kiện này như sau:
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2.1.4.Huỷ khai báo phụ kiện:

Ngầm định những phụ kiện nào đã khai báo đến Hải quan, chương trình sẽ không cho bạn chỉnh sửa. Trường hợp bạn đã khai bao phụ kiện với Hải quan nhưng chưa đến cơ quan Hải quan để duyệt ,bạn có thể chỉnh sửa phụ kiện nhưng trước hết bạn phải huỷ khai báo bằng cách kích vào nút “Huỷ KB” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ khai báo thành công chương trình sẽ thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa phụ kiện như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành ghi và khai báo lại. 

2.1.5. Xác nhận khai báo phụ kiện:

Sau khi đã được cơ quan Hải quan duyệt phụ kiện, tại doanh nghiệp bạn nhấn vào nút “XNKB” như sau:
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Nếu xác nhận khai báo thành công bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Bạn chọn nút XN Khai báo để lấy về các thông tin phản hồi của Hải quan
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Làm tiếp theo quy trình thủ tục Hải quan cho đến khi hợp đồng được chấp nhận
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2.2. Tìm một phụ kiện đã có:

Để mở một phụ kiện đã có, trên cửa sổ Cập nhật phụ kiện - hợp đồng gia công bạn kích vào nút “Tìm PK”:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm phụ kiện của HĐ mà bạn cần chọn:
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Ở cửa sổ bên trái bạn trỏ chuột vào phụ kiện cần chọn khi đó nội dung phụ kiện tương ứng sẽ hiện ra ở cửa sổ bên phải, tiếp theo bạn kích vào nút “Chọn” để chọn phụ kiện đó.

3. Định mức thực tế của sản phẩm:

3.1. Nhập mới bảng định mức:

Để mở bảng định mức của một mã sản phẩm đã có bạn thực hiện theo các bước sau đây:

3.1.1. Mở cửa sổ Đăng ký định mức 

Mở cửa sổ Đăng ký định mức bằng cách chọn mục: Hợp đồng/ Đăng ký định mức trên menu của chương trình như hình ảnh sau:
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Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn hợp đồng mà bạn muốn đăng ký định mức:
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Tiếp theo bạn  chọn nút “Tìm HĐ” hoặc kích chuột vào ô tam giác như hình trên để chọn Hợp đồng cần mở. Nếu chọn nút “Tìm HĐ” thì tất cả các Hợp đồng đã có trong chương trình sẽ hiện ra:
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Để chọn một hợp đồng mà bạn muốn đăng ký định mức  bạn trỏ chuột vào hợp đồng đó trên danh sách hợp đồng và kích nút “Chọn”. Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Đăng ký định mức như sau:
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3.1.2. Chọn mã SP cần đăng ký định mức:

Chọn mã  SP để đăng ký định mức bằng cách cách kích vào nút có hình tam giác trong mục Chọn mã SP cần đăng ký định mức [image: image96.png]


 Hoặc gõ trực tiếp mã sản phẩm vào ô này, khi đó danh sách sản phẩm sẽ mở ra bạn chỉ cần chọn mã cần mở định mức:
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Nếu danh sách SP của bạn quá nhiều dẫn đến khó khăn trong việc chọn mã SP bạn có thể lọc mã SP cần đăng ký định mức theo từng phụ kiện như sau: trên màn hình Đăng ký định mức bạn kích chuột vào nút “…” khi đó cửa sổ Chọn phụ kiện hiện ra:
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Chọn phụ kiện mà bạn đã đăng ký mã SP và cần mở định mức, khi đó chương trình chỉ lọc ra những mã SP thuộc phụ kiện đó như hình dưới đây:
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Như vậy việc chọn mã SP sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi chọn thì định mức của mã sẽ hiện ra như sau:
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3.1.3. Chọn NPL cho bảng định mức:


Có 3 cách nhập định mức cho SP: Nhập trực tiếp trên chương trình, nhập từ Excel và chép định mức từ 1 mã SP đã có.

· Cách 1: Nhập trực tiếp trên chương trình: Để chọn NPL cho bảng định mức bạn thực hiện như sau:
· Kích chuột vào nút  “Chọn NPL” để mở cửa sổ Chọn NPL sử dụng hiện ra như sau:
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· Bạn chọn những NPL cho định mức của sản phẩm sang danh sách NPL đã chọn bằng cách kích chuột vào NPL trên danh sách NPL chưa chọn và kích nút “>”, ngược lại nếu bạn muốn bỏ NPL nào khỏi danh sách NPL thuộc định mức thì bạn kích chuột vào NPL đó trên danh sách NPL đã chọn và kích nút  “<” (nút “>>”, “<<” là thực hiện cho tất cả các NPL có trên danh sách).

Sau khi chọn xong, bạn kích nút “Đồng ý”, chương trình sẽ quay lại cửa sổ Đăng ký định mức với danh sách NPL bạn đã chọn như sau:
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· Nhập định mức theo từng nguyên phụ liệu trên bảng: Nhập định mức cho từng NPL.
· Sau khi nhập xong định mức bạn chọn nút  “Ghi” để ghi lại định mức đã nhập.

· Để nhập định mức cho mã sản phẩm khác thì bạn chọn mã sản phẩm đó và lại thực hiện các bước như trên.

· Cách 2: Nhập từ file Excel đã có: Với cách nhập này bạn có thể nhập định mức cho nhiều mã SP cùng 1 lúc.
Để nhập định mức từ 1 file Excel đã có, từ cửa sổ Đăng ký định mức bạn trỏ chuột vào 1 ô trống bất kỳ trên mục Nhập định mức cho từng NPL sau đó nhấn phím F12 để Nhập từ excel cho nhiều mã, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như sau:
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· Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

· Bước 1: Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: Tên Sheet chứa dữ liệu trên file Excel.

· Hàng đầu: Hàng định mức đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã SP: Cột thể hiện mã SP của định mức.

……

· Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
· Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập bảng định mức cho nhiều mã  SP từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào chương trình.
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· Cách 3: Chép ĐM của mã khác: chức năng này nhằm rút ngắn thời gian nhập dữ liệu của doanh nghiệp khi có những mã SP mà định mức tương tự nhau, bạn chép định mức như sau: Chọn mã SP cần mở định mức, tiếp theo kích chuột vào nút “Chép ĐM của mã khác” trên cửa sổ Đăng ký đinh mức khi đó chương trình sẽ ra màn hình sau:

[image: image105.png]Chon ma san pham dé Copy





Bạn tiến hành chọn mã SP( mã đã có định mức) để copy bằng cách kích chuột vào nút tam giác ở ô sau: [image: image106.png]


 , hoặc gõ trực tiếp mã SP vào ô đó, cuối cùng kích chuột vào nút “Chọn” để copy định mức.

3.1.4. Khai báo định mức với Hải quan:

(a). Các khái niệm:

· Lần khai báo: Mỗi khi doanh nghiệp thực hiện kê khai các bảng định mức của các mã sản phẩm mới với Hải quan khi đó gọi là một lần khai báo. Một lần khai báo có thể cho một hoặc nhiều bảng định mức của các mã sản phẩm tương ứng và trong quá trình tham gia xuất nhập khẩu doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiều lần khai báo để kê khai bổ sung các bảng định mức khi có phát sinh các mã sản phẩm xuất khẩu mới với cơ quan Hải quan.
· Quá trình khai báo: Quá trình khai báo là danh sách các lần khai báo liên tiếp nhau của DN.
· Trạng thái khai báo: Là trạng thái của một lần khai báo, mỗi lần khai báo có 3 trạng thái khai báo như sau:
· 1: Nhập mới chưa khai báo: Lần khai báo mới được tạo ra tại hệ thống của DN mà chưa kê khai  tới hệ thống của Hải quan (là bước chuẩn bị số liệu để khai báo Hải quan).

· 2: Đã khai báo, chưa được duyệt: Đã chuyển số liệu tới hệ thống của Hải quan nhưng Hải quan chưa duyệt.

· 3: Đã duyệt: Hải quan đã duyệt số liệu của lần khai báo này .

(b). Thực hiện một lần khai báo định mức tới Hải quan:

Để thực hiện một lần khai báo định mức tới Hải quan bạn thực hiện theo các bước sau đây:

· Bước 1: Nhập mới các các bảng định mức cần khai báo theo như mục 3.1

· Bước 2: Tạo ra một lần khai báo mới bằng cách chọn nút “Khai báo” trên cửa sổ Đăng ký định mức cho hợp đồng như sau:
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Cửa sổ Quá trình khai bao định mức hiện ra như sau:
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Kích vào nút “Khai báo mới” để tạo ra một lần khai báo mới, cửa sổ Khai báo định mức hiện ra như sau:
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Chọn nút  “Chọn SP” để chọn những sản phẩm có bảng định mức cần khai báo trong lần khai báo này, cửa sổ Chọn danh sách SP khai báo định mức hiện ra như sau:
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Để chọn sản phẩm cần khai báo định mức, bạn chọn sản phẩm đó bên danh sách SP chưa chọn sau đó kích nút  “>” , ngược lại nếu bạn muốn bỏ một mã sản phẩm nào ra khỏi danh sách khai báo định mức thì bạn chọn mã sản phẩm đó bên danh sách SP đã chọn và kích nút “<”  (Nút “>>” và “<<” là thực hiện cho tất cả các mã sản phẩm).

Lưu ý: Danh sách SP chưa chọn chỉ thể hiện những mã SP đã có định mức.

Sau khi chọn xong các mã sản phẩm bạn chọn nút  “Đồng ý”  để quay lại cửa sổ Khai báo định mức với các mã đã chọn như sau:
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Tiếp theo bạn chọn nút “Ghi” để ghi lại lần khai báo vừa tạo ra. Như vậy bạn đã tạo ra một lần khai báo định mức mới và trạng thái của lần khai báo này là: 
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· Bước 3: Khai báo định mức với Hải quan: để khai báo bảng định mức tới Hải quan bạn kích vào nút “Khai báo” như hình dưới đây:
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-
Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo định mức này như sau:
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· Bước 4: Huỷ lần khai báo định mức: ngầm định những định mức nào đã khai báo tới Hải quan, chương trình sẽ không cho bạn chỉnh sửa. Trường hợp bạn đã khai báo bảng định mức sản phẩm với cơ quan hải quan nhưng chưa đến cơ quan Hải quan duyệt lần khai báo này bạn có thể chỉnh sửa định mức, tuy nhiên trước khi sửa bạn phải thực hiện hủy khai báo. Chọn nút “Hủy KB” như dưới đây:
[image: image116.png]Nasy KE:[05/03/2008
Ghichi: —|sm

[~Darh séch o bng dinh mifc theo m s3n phém

STT [Ma 5P TensP Tizng théi
E] 50 50 mim 051 ey
2 sp0z 50 50 minem cdc tay

e [Chupks ) oo | Gronsp || %5 | mh | eoes |





Nếu huỷ khai báo thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa định mức SP như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành khai báo lại. Nếu khai báo lại bạn chỉ cần tìm ra lần khai báo trước đó sau đó nhấn nút “khai báo”.

· Bước 5: Xác nhận lần khai báo định mức: sau khi đã được cơ quan Hải quan duyệt bảng định mức, tại doanh nghiệp bạn nhấn vào nút “XNKB”:
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Nếu xác nhận khai báo thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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(c). Tìm một lần khai báo định mức: 

Để tìm một lần khai báo định mức bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở bảng Đăng ký định mức theo mục 3.1.1

· Bước 2: Từ bảng Đăng ký định mức bạn kích vào nút “Khai báo” như hình dưới đây:
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Màn hình Quá trình khai báo định mức hiện ra như sau:
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Bạn tìm lần khai báo định mức trong mục Chọn theo trang thái khai báo, nghĩa là lần khai báo định mức mà bạn muốn tìm đang ở trạng thái nào thì bạn chọn trạng thái đó. Khi đó lần khai báo sẽ hiện ra ở Danh sách các lần khai báo định mức  tương ứng như hình trên, hoặc chọn Hiện tất cả các lần khai báo nếu bạn muốn xem tất cả những lần khai báo. Tiếp theo bạn trỏ chuột vào dòng có lần khai báo muốn tìm và chọn nút “Xem chi tiết”

3.2. Tìm bảng định mức đã có

Để tìm một bảng định mức đã có bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở cửa sổ đăng ký định mức: Mở cửa sổ Đăng ký định mức bằng cách chọn mục: Hợp đồng/ Đăng ký định mức trên menu của chương trình như hình ảnh sau:
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Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn hợp đồng mà bạn muốn đăng ký định mức:
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Sau đó nhấn tiếp vào nút “Tìm HĐ” hoặc kích chuột vào ô tam giác như hình trên để chọn Hợp đồng cần mở. Nếu chọn nút “Tìm HĐ” thì tất cả các Hợp đồng đã có trong chương trình sẽ hiện ra:
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Để chọn một hợp đồng mà bạn muốn tìm bảng định mức  bạn trỏ chuột vào hợp đồng đó trên danh sách và kích nút “Chọn”. Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Đăng ký định mức như sau:
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· Bước 2: Chọn mã SP muốn xem định mức: bằng cách cách kích vào nút có hình tam giác trong mục Chọn mã SP cần đăng ký định mức [image: image126.png]


 Hoặc gõ trực tiếp mã sản phẩm vào ô này, khi đó danh sách sản phẩm sẽ mở ra bạn chỉ cần chọn mã SP cần xem định mức:
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Nếu danh sách SP của bạn quá nhiều dẫn đến khó khăn trong việc chọn mã SP bạn có thể lọc mã SP cần xem định mức theo từng phụ kiện như sau: trên màn hình Đăng ký định mức bạn kích chuột vào nút “…” khi đó cửa sổ Chọn phụ kiện hiện ra:
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Chọn phụ kiện đã đăng ký mã SP mà bạn muốn xem định mức, khi đó chương trình chỉ lọc ra những mã SP thuộc phụ kiện đó như hình dưới đây:
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Như vậy việc chọn mã SP sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi chọn thì định mức của mã sẽ hiện ra như sau:
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4. Tờ khai nhập khẩu:

4.1. Đăng ký một tờ khai mới nhập khẩu:

4.1.1. Nhập tờ khai nhập khẩu mới:


Để nhập một tờ khai nhập mới, từ menu của chương trình bạn chọn mục Tờ khai gia công/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn mở tờ khai nhập, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có.


Sau khi chọn xong hợp đồng thì cửa sổ Tờ khai nhập khẩu sẽ hiện ra như sau:
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Một số từ viết tắt trên form nhập thông tin chung của tờ khai: CH: Chủ hàng; CTKT: Chứng từ kèm theo; SK: Số kiện; TL: Trọng lượng


Để nhập dữ liệu cho tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau:

· Bước 1: Nhập các thông tin chung của tờ khai: Nhập các thông tin chung của tờ khai lần lượt  từ ô số (1) đến ô số (16) và các ô ở hàng cuối cùng (các thông tin liên quan đến chứng từ kèm theo, số kiện, trọng lượng, số container của tờ khai). 

Cách nhập dữ liệu của một số ô đặc biệt:

· Ô chọn theo dữ liệu có sẵn: các ô có dạng hộp chọn như ô 11. Nước xuất khẩu thì DN chỉ được chọn theo các dữ liệu đã có sẵn theo quy định của Hải quan, các mục này thường bao gồm hai thông tin là mã và tên, bạn có thể nhập vào ô mã và nhấn phím TAB chương trình tự tìm đến tên trong danh sách hoặc ngược lại bạn chọn tên trong danh sách bằng cách kích chuột vào nút tam giác mầu đen để chọn một mục trong danh sách mà chương trình hiện ra như hình ảnh sau:
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· Ô dữ liệu kiểu ngày tháng: Các ô dữ liệu kiểu ngày tháng có sẵn định dạng như sau: [image: image134.png]


 , bạn có thể nhập trực tiếp ngày tháng theo định dạng : dd/mm/yyyy hoặc nhấn phím F3 để lấy ngày hiện tại hoặc chọn theo dạng lịch bằng cách nhất phím F4, chương trình sẽ hiện ra lịch để chọn như sau:
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· Bước 2: Nhập danh sách hàng khai báo: Chọn mục Danh sách hàng khai báo trên của sổ Tờ khai nhập khẩu, bảng danh sách hàng hiện ra như sau:
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Có 3 cách nhập danh sách NPL cho tờ khai nhập khẩu: Nhập theo mã của NPL, nhập danh sách NPL bằng phím chức năng F9 và nhập từ file Excel đã có.

·  Cách 1: Nhập theo mã của NPL: bạn đưa con trỏ chuột vào cột Mã số hàng và nhập mã của NPL vào đó, sau khi nhập xong bạn chuyển con trỏ sang hàng hoặc cột tiếp theo bằng chuột hoặc các phím “←,→”. Hệ thống sẽ tự động đọc NPL có mã đó từ danh sách NPL có trong hợp đồng để điền danh sách hàng vào tờ khai, bạn chỉ cần điền vào vào cột Lượng và Đơn giá sau đó kích nút “Ghi” để ghi lại danh sách hàng khai báo.
·  Cách 2: Nhập danh sách NPL bằng phím chức năng F9: Trên mục Danh sách hàng khai báo bạn trỏ chuột vào 1 ô trống bất kỳ sau đó nhấn phím F9 chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Chọn danh sách hàng cho tờ khai như sau: 
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Để chọn NPLcho tờ khai nhập khẩu bạn tích chuột vào ô vuông của NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu chưa được chọn sau đó kích nút  “>” , ngược lại nếu bạn muốn bỏ một mã NPL nào ra khỏi danh sách tờ khai thì bạn tích chuột vào ô vuông của NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu đã được chọn và kích nút “<”  (Nút “>>” và “<<” là thực hiện cho tất cả các mã NPL).

Chú ý:
- Nếu có quá nhiều mã NPL bên danh sách Nguyên phụ liệu chưa được chọn bạn có thể nhấn F2 để tìm theo mã.
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- Nếu nhập máy móc thiết bị bạn chọn Tab Chọn thiết bị
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Sau khi chọn xong các mã NPL bạn chọn nút  “Ghi”  để quay lại cửa sổ Danh sách hàng khai báo với các mã đã chọn như sau:
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Tiếp theo bạn điền các thông tin về Số lượng, Đơn giá và kích nút “Ghi” để ghi lại danh sách hàng vừa nhập.

Chú ý: -
Nếu xuất xứ của NPL thực tế nhập về thay đổi so với đăng ký ban đầu trên hợp đồng, bạn có thể thay đổi xuất xứ bằng cách trỏ chuột vào ô xuất xứ cần thay đổi sau đó nhấn phím F4, khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ sau:
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Bạn sửa lại xuất xứ như hình trên sau đó kích vào nút “Ghi”, nếu bạn chọn Sửa tất cả trong danh sách thì khi ghi lại xuất xứ cũ của tất cả các NPL trên tờ khai này sẽ thay đổi theo.

- Trường hợp 1 NPL của tờ khai phải nhập chi tiết từng loại thì bạn phải thực hiện như sau: Kích chuột vào NPL đó, nhấn phím F11 để nhập chi tiết cho NPL như sau:
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Trên cửa sổ này bạn nhập tên từng loại NPL chi tiết số lượng, đơn giá, khi nhập xong chọn nút “Ghi” chương trình sẽ tự động cộng số lượng, trị giá để điền vào NPL chính theo như trên chứng từ.

·  Cách 3: Nhập từ file Excel đã có: trong mục Danh sách hàng khai báo của tờ khai nhập khẩu bạn nhấn phím F6 màn hình nhập NPL từ file Excel sẽ hiện ra như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

Bước 1:Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (NPL của tờ khai) trên file Excel.

· Hàng đầu: Hàng NPL  đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã NPL của tờ khai.

……

Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào chương trình.
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4.1.2. Khai báo dữ liệu của tờ khai nhập tới cơ quan Hải quan:

(a). Khai báo tờ khai: Để khai báo tờ khai nhập khẩu với Hải quan, bạn kích vào nút “Khai báo” như hình ảnh dưới đây:
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Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo định mức này như sau:
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(b). Huỷ khai báo tờ khai nhập: Để huỷ khai báo tờ khai nhập khẩu bạn kích vào nút “Huỷ khai báo” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ khai báo thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa tờ khai như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành khai báo lại. Nếu khai báo lại bạn chỉ cần tìm ra tờ khai nhập đó, sau đó nhấn nút “Khai báo”.

4.1.3. Xác nhận khai báo tờ khai nhập khẩu:

-
Tại thông tin chung tờ khai,bạn nhấn vào nút “XNKB” để lấy về các thông tin phản hồi của Hải quan. Nếu xác nhận khai báo thành công bạn sẽ nhận được thông báo  như sau:
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4.1.4. In tờ khai nhập khẩu:


Sau khi tờ khai được phân luồng, bạn chọn nút In TK để in nội dung tờ khai
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4.2. Tìm tờ khai nhập khẩu đã có:

Để tìm 1 tờ khai nhập khẩu đã có bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở cửa sổ Đăng ký tờ khai nhập khẩu: bằng cách chọn mục Tờ khai gia công/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu trên menu của chương trình như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn mở tờ khai nhập, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có.


Sau khi chọn xong hợp đồng thì cửa sổ Tờ khai nhập khẩu sẽ hiện ra như sau:
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Bạn chọn tiếp nút “Tìm TK”, cửa sổ Tìm tờ khai hiện ra như sau:
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· Bước 2: Nhập các điều kiện tìn kiếm trong mục Điều kiện tìm kiếm.
· Bước 3: Kích  nút  “Tìm”, chương trình sẽ liệt kê tất cả các tờ khai nhập thoả mãn điều kiện tìm kiếm trong bảng Kết quả tìm kiếm.
· Bước 4: Mở tờ khai cần tìm bằng cách kích chuột vào tờ khai đó trên bảng Kết quả tìm kiếm sau đó kích nút “Chọn”.

4.3. Copy một tờ khai nhập khẩu:

Để nhập mới một tờ khai tương tự như tờ khai đã có sẵn trong hệ thống, bạn nên sử dụng chức năng copy tờ khai, nó sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian nhập dữ liệu vào chương trình. Để copy tờ khai bạn tìm tờ khai cần copy theo hướng dẫn ở mục 4.2. Tìm tờ khai nhập khẩu đã có sau đó bạn chọn TAB Chức năng xử lý tờ khai và chọn nút “(Copy) tạo tờ khai mới tương tự như tờ khai này” để copy tờ khai này ra một tờ khai mới tương tự như tờ khai cũ. Sau đó bạn tiến hành sửa đổi tờ khai mới cho phù hợp.
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4.4. Sửa tờ khai đã được cấp số:

Sau khi tờ khai đã cấp số, để chỉnh sửa nội dung cho tờ khai, bạn vào tab Kết quả xử lý tờ khai chọn nút Sửa tờ khai như hình
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Phần mềm hiện lên thông báo Bạn có chắc chắn muốn sửa tờ khai này không?
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Chọn Yes để chuyển sang chế độ sửa
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Bạn tiến hành sửa nội dung của tờ khai cho phù hợp, nhập lý do sửa rồi chọn nút Khai báo để khai báo nội dung sửa lên Hải quan
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Tiếp tục chọn XNKB cho đến khi nội dung sửa được Hải quan chấp nhận
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5. Tờ khai xuất khẩu:

5.1. Đăng ký một tờ khai mới xuất khẩu:

5.1.1. Nhập tờ khai xuất khẩu mới:


Để nhập một tờ xuất nhập mới, từ menu của chương trình bạn chọn mục Tờ khai gia công/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn mở tờ khai xuất, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có.


Sau khi chọn xong hợp đồng thì cửa sổ Tờ khai xuất khẩu sẽ hiện ra như sau:
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Một số từ viết tắt trên form nhập thông tin chung của tờ khai: SK: Số kiện; TL: Trọng lượng


Để nhập dữ liệu cho tờ khai xuất khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau:

· Bước 1: Nhập các thông tin chung của tờ khai: Nhập các thông tin chung của tờ khai lần lượt  từ ô số (1) đến ô số (12) và các ô ở hàng cuối cùng (các thông tin liên quan đến chứng từ kèm theo, số kiện, trọng lượng, số container của tờ khai). 

Cách nhập dữ liệu của một số ô đặc biệt:

· Ô chọn theo dữ liệu có sẵn: các ô có dạng hộp chọn như ô 8. Nước nhập khẩu thì DN chỉ được chọn theo các dữ liệu đã có sẵn theo quy định của Hải quan, các mục này thường bao gồm hai thông tin là mã và tên, bạn có thể nhập vào mã và nhấn phím TAB chương trình tự tìm đến tên trong danh sách hoặc ngược lại bạn chọn tên trong danh sách bằng cách kích chuột vào nút tam giác mầu đen để chọn một mục trong danh sách mà chương trình hiện ra như hình ảnh sau:
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· Ô dữ liệu kiểu ngày tháng: Các ô dữ liệu kiểu ngày tháng có sẵn định dạng như sau: [image: image165.png]


 , bạn có thể nhập trực tiếp ngày tháng theo định dạng : dd/mm/yyyy hoặc nhấn phím F3 để lấy ngày hiện tại hoặc chọn theo dạng lịch bằng cách nhất phím F4, chương trình sẽ hiện ra lịch để chọn như sau:
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· Bước 2: Nhập danh sách hàng khai báo: Chọn mục Danh sách hàng khai báo trên của sổ Tờ khai xuất khẩu, bảng danh sách hàng hiện ra như sau:
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Có 3 cách nhập danh sách SP cho tờ khai xuất khẩu: Nhập theo mã của SP, nhập danh sách SP bằng phím chức năng F9 và nhập từ file Excel đã có.

·  Cách 1: Nhập theo mã của SP: bạn đưa con trỏ chuột vào cột Mã số hàng và nhập mã của SP vào đó, sau khi nhập xong bạn chuyển con trỏ sang hàng hoặc cột tiếp theo bằng chuột hoặc các phím “←,→”. Hệ thống sẽ tự động đọc SP có mã đó từ danh sách SP có trong hợp đồng để điền danh sách hàng vào tờ khai, bạn chỉ cần điền vào vào cột Lượng và Đơn giá sau đó kích nút “Ghi” để ghi lại danh sách hàng khai báo.
·  Cách 2: Nhập danh sách SP bằng phím chức năng F9: Trên mục Danh sách hàng khai báo bạn trỏ chuột vào 1 ô trống bất kỳ sau đó nhấn phím F9 chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Chọn danh sách hàng cho tờ khai như sau: 
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Để chọn SP cho tờ khai nhập khẩu bạn chọn vào ô vuông của SP đó bên danh sách Sản phẩm chưa được chọn sau đó kích nút  “>” , ngược lại nếu bạn muốn bỏ một mã sản phẩm nào ra khỏi danh sách tờ khai thì bạn chọn vào ô vuông của SP đó bên danh sách Sản phẩm đã được chọn và kích nút “<”  (Nút “>>” và “<<” là thực hiện cho tất cả các mã SP).

Chú ý:
- Nếu có quá nhiều mã SP bên danh sách Sản phẩm chưa được chọn bạn có thể nhấn F2 để tìm theo mã:
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- Nếu là tờ khai xuất NPL hoặc máy móc thiết bị bạn chọn Tab Chọn nguyên phụ liệu hặc Chọn thiết bị:
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Sau khi chọn xong các mã SP bạn chọn nút  “Ghi”  để quay lại cửa sổ Danh sách hàng khai báo với các mã SP đã chọn như sau:
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Tiếp theo bạn điền các thông tin về Số lượng, Đơn giá và kích nút “Ghi” để ghi lại danh sách hàng vừa nhập.

·  Cách 3: Nhập từ file Excel đã có: trong mục Danh sách hàng khai báo của tờ khai nhập khẩu bạn nhấn phím F6 màn hình nhập SP từ file Excel sẽ hiện ra như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

Bước 1:Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (SP của tờ khai) trên file Excel.

· Hàng đầu: Hàng SP đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã SP của tờ khai.

……

Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách SP từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào chương trình.
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· Nhập nguyên phụ liệu tự cung ứng:
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Chọn nút NPL cung ứng như hình
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Bấm nút Chọn SP để chọn những sản phẩm có nguyên phụ liệu cung ứng
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Đưa những sản phẩm cần chọn sang bên phải rồi bấm nút Đồng ý
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Chọn sản phẩm rồi bấm nút NPL cung ứng 
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Bấm nút Chọn NPL để chọn những NPL tham gia cung ứng và tiến hành nhập chi tiết nội dung cho từng nguyên phụ liệu cung ứng.
5.1.2. Khai báo dữ liệu của tờ khai xuất tới cơ quan Hải quan:

(a). Khai báo tờ khai: Để khai báo tờ khai xuất khẩu với Hải quan, bạn kích vào nút “Khai báo” như hình ảnh dưới đây:
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Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo định mức này như sau:
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(b). Huỷ khai báo tờ khai xuất: Để huỷ khai báo tờ khai xuất khẩu bạn kích vào nút “Huỷ khai báo” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ khai báo thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa tờ khai như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành khai báo lại. 
5.1.3. Xác nhận khai báo tờ khai xuất khẩu:

Sau khi khai báo tờ khai và có số tiếp nhận, bạn chọn XNKB để lấy về các thông tin phản hồi của Hải quan
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5.1.4. In tờ khai nhập xuất:

· Sau khi tờ khai được phân luồng, bạn chọn nút In TK để in nội dung tờ khai
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5.2. Kiểm tra lượng NPL tồn trước khi khai báo SP xuất.


Mục đích: Chức năng này dùng để kiểm tra NPL tồn tại thời điểm mở tờ khai xuất.

Để kiểm tra lượng NPL tồn bạn kích chuột vào nút “Kiểm tra tồn NPL” như sau:
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Màn hình Danh sách NPL xuất theo tờ khai xuất được hiển thị như hình dưới đây:
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Với chức năng này bạn có thể kiểm tra được ngay lượng NPL còn tồn tới thời điểm mở tờ khai xuất và dự báo lượng NPL sẽ xuất cho tờ khai xuất bạn vừa nhập vào chương trình nhưng chưa khai báo với cơ quan Hải quan.

5.3. Tìm tờ khai xuất khẩu đã có

Để tìm 1 tờ khai xuất khẩu đã có bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở cửa sổ Đăng ký tờ khai xuất khẩu: bằng cách chọn mục Tờ khai gia công/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu trên menu của chương trình như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn mở tờ xuất nhập, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có.


Sau khi chọn xong hợp đồng thì cửa sổ Tờ khai xuất khẩu sẽ hiện ra như sau:

[image: image190.png]Té khai xudt khau

{ Théng i chung i 1 Khai]| Danh séch hing khai béa| Chitc nng i i khi |

e HB quan: Thin phé HaiPhang 56t khai K| 56T SPLTK.
Chicue Hai quan:[Chi cus HO quén [ hang BT-GC = | 6 iépnhan In [Ngy ok [o
1 Ngu st khdu : 0100101308 estabyeee [ ]
[Céng y C&PhanMay 10 Moy Moy éthan:[_/_/__|
AT,
=T R e 7 BT
3INgubivf théc M3 58 || e rhp ks 108iéu kign gizo hing
[ Y i
499 Mass:[ ] | 9Clakhuwithing 12Phucng hi thark tosn

[ =0 I |

5Loaiinh, 186 tén thenh toén T) gt
[GCOT bt Gia Cang =lrcoms [ =

Chithing| sk T oz Condt
Chitng ti kem| s6HSTK| NPL cung tng | Kiém tiatén NPL |

S | ™ Inw gAGEAPL I Tudtng i 56T
] | TATS S I |

e | Lk | ezt | T | L






Bạn chọn tiếp nút “Tìm TK”, cửa sổ Tìm tờ khai hiện ra như sau:
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· Bước 2: Nhập các điều kiện tìn kiếm trong phần Điều kiện tìm kiếm
· Bước 3: Kích  nút  “Tìm”, chương trình sẽ liệt kê tất cả các tờ khai xuất thoả mãn điều kiện tìm kiếm trong bảng Kết quả tìm kiếm.
· Bước 4: Mở tờ khai cần tìm bằng cách kích chuột vào tờ khai đó trên bảng Kết quả tìm kiếm sau đó kích nút “Chọn”.

5.4. Copy một tờ khai xuất khẩu:

Để nhập mới một tờ khai tương tự như tờ khai đã có sẵn trong hệ thống, bạn nên sử dụng chức năng copy tờ khai, nó sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian nhập dữ liệu vào chương trình. Để copy tờ khai bạn tìm tờ khai cần copy theo hướng dẫn ở mục 4.2. Tìm tờ khai nhập khẩu đã có sau đó bạn chọn TAB Chức năng xử lý tờ khai và chọn nút “(Copy) tạo tờ khai mới tương tự như tờ khai này” để copy tờ khai này ra một tờ khai mới tương tự như tờ khai cũ. Sau đó bạn tiến hành sửa đổi tờ khai mới cho phù hợp.
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5.5. Sửa tờ khai đã được cấp số:

Sau khi tờ khai đã cấp số, để chỉnh sửa nội dung cho tờ khai, bạn vào tab Kết quả xử lý tờ khai chọn nút Sửa tờ khai như hình
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Phần mềm hiện lên thông báo Bạn có chắc chắn muốn sửa tờ khai này không?
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Chọn Yes để chuyển sang chế độ sửa
[image: image195.png]) ToKhai 3 chuyén sang ché 89 stia





Bạn tiến hành sửa nội dung của tờ khai cho phù hợp, nhập lý do sửa rồi chọn nút Khai báo để khai báo nội dung sửa lên Hải quan
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Tiếp tục chọn XNKB cho đến khi nội dung sửa được Hải quan chấp nhận
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6. Tờ khai chuyển tiếp gia công

6.1. Tờ khai chuyển tiếp nhập:


Mục đích: Đăng ký tờ khai chuyển tiếp nhập khi nhập NPL, thiết bị, SP từ 1 công ty làm gia công khác ở trong nước hoặc nhập chuyển tiếp NPL, thiết bị từ hợp đồng cũ sang hợp đồng mới trong nội bộ doanh nghiệp

6.1.1. Đăng ký mới một tờ khai chuyển tiếp nhập:


- Để nhập một tờ khai chuyển tiếp nhập mới, từ menu của chương trình bạn chọn mục Tờ khai chuyển tiếp/ Tờ khai chuyển tiếp nhập như hình dưới đây:
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Có 3 loại tờ khai chuyển tiếp nhập: Nhập NPL, nhập thiết bị, nhập SP làm NPL như sau:
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- VD với tờ khai chuyển tiếp nhập NPL: từ hình ảnh trên bạn kích chuột vào mục Nhập nguyên phụ liệu, màn hình Tờ khai chuyển tiếp nhập hiện ra như sau:
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- Để nhập dữ liệu cho tờ khai chuyển tiếp nhập mới bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin chung: Bạn nhập đầy đủ thông tin ở cả 2 phần: Phần dành cho người nhận hàng và Phần dành cho người giao hàng.

Bước 2: Nhập nguyên phụ liệu: để nhập NPL cho tờ khai chuyển tiếp nhập bạn chọn TAB Nhập nguyên phụ liệu như hình sau:
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Có 2 cách nhập NPL cho tờ khai chuyển tiếp nhập đó là: Nhập trực tiếp từ chương trình và nhập từ một file Excel đã có.

(a). Nhập trực tiếp từ chương trình:

Để nhập danh sách NPL trực tiếp từ chương trình cho Tờ khai chuyển tiếp nhập, trên cửa sổ Nhập nguyên phụ liệu bạn Nhấn phím F9 để chọn mã NPL có trong danh mục NPL của hợp đồng, màn hình chọn hàng sẽ hiện ra như sau: 
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Để chọn NPLcho tờ khai chuyển tiếp nhập bạn kích chuột vào NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu chưa được chọn sau đó kích nút  “>” , ngược lại nếu bạn muốn bỏ một mã NPL nào ra khỏi danh sách tờ khai thì bạn kích chuột vào NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu đã chọn và kích nút “<”  (Nút “>>” và “<<” là thực hiện cho tất cả các mã NPL). Sau đó bạn kích nút “Ghi” để trở về màn hình Nhập nguyên phụ liệu với các mã NPL vừa chọn như sau:
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Tiếp theo bạn nhập Lượng, Đơn giá và Xuất xứ cho tất cả cac mã NPL và kích vào nút “Ghi” để ghi lại danh sách NPL cho tờ khai chuyển tiếp nhập.

(b). Nhập từ file Excel đã có: trong mục Nhập nguyên phụ liệu của tờ khai chuyển tiếp nhập bạn nhấn phím F6 màn hình nhập NPL từ file Excel sẽ hiện ra như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

Bước 1:Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (NPL của tờ khai) trên file Excel.

· Hàng đầu: Dòng NPL  đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã NPL của tờ khai.

……

Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào chương trình.
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6.1.2. Khai báo tờ khai chuyển tiếp nhập với cơ quan Hải quan:

(a). Khai báo tờ khai chuyển tiếp: Để khai báo tờ khai chuyển tiếp nhập với cơ quan Hải quan, bạn kích vào nút “Khai báo” như hình ảnh dưới đây:
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Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo tờ khai chuyển tiếp này như sau:
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Sau khi nhận được số tiếp nhận, bạn in số tiếp nhận cùng với bộ hồ sơ như bình thường đến cơ quan hải quan để làm thủ tục. Để in số tiếp nhận chọn nút “In” như màn hình dưới đây:
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Màn hình in số tiếp nhận:
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(b). Huỷ khai báo tờ khai chuyển tiếp nhập: Để huỷ khai báo tờ khai chuyển tiếp nhập bạn kích vào nút “Huỷ bỏ KB” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ khai báo thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa tờ khai chuyển tiếp nhập như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành khai báo lại. Nếu khai báo lại bạn chỉ cần tìm ra tờ khai chuyển tiếp nhập đó, sau đó nhấn nút “Khai báo”.

6.1.3. In tờ khai nhập chuyển tiếp nhập:

· Để in thông tin của tờ khai chuyển tiếp nhập ra tờ khai ấn chỉ bạn chọn nút “In TK” trên cửa sổ Tờ khai chuyển tiếp nhập, thông tin của tờ khai sẽ được hiện thị theo mẫu tờ khai dưới dạng file Excel. Bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa và tiến hành in từ file excel ra tờ khai (theo mẫu có sẵn của Hải quan).

· Thông tin của tờ khai thể hiện trên file excel như hình ảnh sau:
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Trước khi in bạn có thể chỉnh sửa font chữ và khoảng cách các hàng, cột trực tiếp trên file Excel để phù hợp với tờ khai ấn chỉ của Hải quan.

6.1.4. Xác nhận khai báo tờ khai nhập khẩu:

-
Sau khi khai báo và có số tiếp nhận, bạn nhấn vào nút “XN khai báo” để duyệt tờ khai chuyển tiếp nhập  trên chương trình. Nếu xác nhận khai báo thành công bạn sẽ nhận được thông báo  như sau:

[image: image214.png]Dngkj tharh cing
5616 khai chinh thite:1 ngdy dang kji10/03/2008





6.1.6. Tìm tờ khai chuyển tiếp nhập đã có:

Để tìm 1 tờ khai chuyển tiếp nhập đã có bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở cửa sổ Tờ khai chuyển tiếp nhập: bằng cách chọn mục Tờ khai chuyển tiếp/ Tờ khai chuyển tiếp nhập trên menu của chương trình như hình dưới đây:
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Tiếp theo bạn chọn loại tờ khai chuyển tiếp nhập cần tìm: Nhập NPL, thiết bị hoặc nhập SP làm NPL, Tờ khai chuyển tiếp nhập sẽ hiện ra như sau:
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Bạn chọn tiếp nút “Tìm”, cửa sổ Tìm tờ khai chuyển tiếp hiện ra như hình dưới đây:

[image: image217.png]=loix|

[~ Théng tin tim kiém

E T
sewoNben[ |

STK] — =
Nam TK

C Chuake

@ Dakhaibdo

C Dadwst

I Timtitc € Sauthanh khodn

SEHD widt

SHD rhan

S& chingtit

Ngsy CT

Tigng théi

NgSy Up rhén 4

Iim

Ghon Thodt





· Bước 2: Nhập các điều kiện tìm kiếm trong phần Thông tin tìm kiếm
· Bước 3: Kích  nút  “Tìm”, chương trình sẽ liệt kê tất cả các tờ khai chuyển tiếp nhập thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
· Bước 4: Mở tờ khai cần tìm bằng cách kích chuột vào tờ khai đó sau đó kích nút “Chọn”.

6.2. Tờ khai chuyển tiếp xuất:


Mục đích: Đăng ký tờ khai chuyển tiếp xuất khi xuất NPL, thiết bị, SP cho 1 công ty làm gia công khác ở trong nước hoặc xuất chuyển tiếp NPL, thiết bị từ hợp đồng cũ sang hợp đồng mới trong nội bộ doanh nghiệp

6.2.1. Đăng ký mới một tờ khai chuyển tiếp xuất:


- Để nhập một tờ khai chuyển tiếp xuất mới, từ menu của chương trình bạn chọn mục Tờ khai chuyển tiếp/ Tờ khai chuyển tiếp xuất như hình dưới đây:
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Có 3 loại tờ khai chuyển tiếp xuất: Xuất NPL, xuất thiết bị, xuất SP như sau:
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- VD với tờ khai chuyển tiếp xuất NPL: từ hình ảnh trên bạn kích chuột vào mục Xuất nguyên phụ liệu, màn hình Tờ khai chuyển tiếp xuất hiện ra như sau:
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- Để nhập dữ liệu cho tờ khai chuyển tiếp xuất  mới bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin chung: Bạn nhập đầy đủ thông tin ở cả 2 phần: Phần dành cho người giao hàng và Phần dành cho người nhận hàng.

Bước 2: Nhập nguyên phụ liệu: để nhập NPL cho tờ khai chuyển tiếp xuất bạn chọn TAB Xuất nguyên phụ liệu như hình sau:
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Có 2 cách nhập NPL cho tờ khai chuyển tiếp xuất đó là: Nhập trực tiếp từ chương trình và nhập từ một file Excel đã có.

(a). Nhập trực tiếp từ chương trình:

Để nhập danh sách NPL trực tiếp từ chương trình cho Tờ khai chuyển tiếp xuất, trên cửa sổ Xuất nguyên phụ liệu bạn Nhấn phím F9 để chọn mã NPL có trong danh mục NPL của hợp đồng, màn hình chọn hàng sẽ hiện ra như sau: 
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Để chọn NPLcho tờ khai chuyển tiếp xuất bạn kích chuột vào NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu chưa chọn sau đó kích nút  “>” , ngược lại nếu bạn muốn bỏ một mã NPL nào ra khỏi danh sách tờ khai thì bạn kích chuột vào NPL đó bên danh sách Nguyên phụ liệu đã chọn và kích nút “<”  (Nút “>>” và “<<” là thực hiện cho tất cả các mã NPL). Sau đó bạn kích nút “Ghi” để trở về màn hình Xuất nguyên phụ liệu với các mã NPL vừa chọn như sau:
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Tiếp theo bạn nhập Lượng, Đơn giá và Xuất xứ cho tất cả các mã NPL và kích vào nút “Ghi” để ghi lại danh sách NPL cho tờ khai chuyển tiếp xuất.

(b). Nhập từ file Excel đã có: trong mục Xuất nguyên phụ liệu của tờ khai chuyển tiếp xuất bạn nhấn phím F6 màn hình nhập NPL từ file Excel sẽ hiện ra như sau:
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Tiếp theo bạn làm theo 3 bước như sau:

Bước 1:Nhập các thông số theo định dạng của file Excel

· Tên Sheet: tên Sheet chứa dữ liệu (NPL của tờ khai) trên file Excel.

· Hàng đầu: Dòng NPL  đầu tiên trên file Excel.

· Cột mã NPL: Cột thể hiện mã NPL của tờ khai.

……

Bước 2: Chọn file Excel cần nhập bằng cách chọn nút  “…”
Bước 3: Bạn nhấn vào nút “Ghi”, chương trình sẽ tự động nhập danh sách NPL từ file Excel đã chọn ở Bước 2 vào chương trình.
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Tương tự với các tờ khai chuyển tiếp xuất thiết bị và xuất sản phẩm.


6.2.2. Khai báo tờ khai chuyển tiếp xuất với cơ quan Hải quan:

(a). Khai báo tờ khai chuyển tiếp: Để khai báo tờ khai chuyển tiếp xuất với cơ quan Hải quan, bạn kích vào nút “Khai báo” như hình ảnh dưới đây:
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Lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi tên và mật khẩu để truyền số liệu đến Hải quan. Tên và mật khẩu này doanh nghiệp phải đăng ký với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của cục Hải quan nơi làm thủ tục.
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Sau khi nhập xong mật khẩu bạn chọn nút “Chấp nhận” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục. Nếu gửi thành công bạn sẽ nhận được số tiếp nhận cho lần khai báo tờ khai chuyển tiếp này như sau:
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Sau khi nhận được số tiếp nhận, bạn in số tiếp nhận cùng với bộ hồ sơ như bình thường đến cơ quan hải quan để làm thủ tục. Để in số tiếp nhận chọn nút “In” như màn hình dưới đây:
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Màn hình in số tiếp nhận:
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(b). Huỷ khai báo tờ khai chuyển tiếp xuất: Để huỷ khai báo tờ khai chuyển tiếp xuất bạn kích vào nút “Huỷ bỏ KB” như hình dưới đây:
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Nếu huỷ khai báo thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
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Sau khi hủy khai báo bạn có thể chỉnh sửa tờ khai chuyển tiếp xuất như lúc nhập mới bình thường sau đó tiến hành khai báo lại. Nếu khai báo lại bạn chỉ cần tìm ra tờ khai chuyển tiếp xuất đó, sau đó nhấn nút “Khai báo”.

6.2.3. In tờ khai nhập chuyển tiếp xuất:

· Để in thông tin của tờ khai chuyển tiếp xuất ra tờ khai ấn chỉ bạn chọn nút “In TK” trên cửa sổ Tờ khai chuyển tiếp xuất, thông tin của tờ khai sẽ được hiện thị theo mẫu tờ khai dưới dạng file Excel. Bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa và tiến hành in từ file excel ra tờ khai (theo mẫu có sẵn của Hải quan).

· Thông tin của tờ khai thể hiện trên file excel như hình ảnh sau:
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Trước khi in bạn có thể chỉnh sửa font chữ và khoảng cách các hàng, cột trực tiếp trên file Excel để phù hợp với tờ khai ấn chỉ của Hải quan.

6.2.4. Đăng ký tờ khai chuyển tiếp với chi cục Hải quan:

Bước này doanh nghiệp không cần sử dụng đến chương trình mà thực hiện đăng ký hồ sơ của tờ khai với chi cục Hải quan như bình thường.

(Chúng tôi nêu bước này trong tài liệu nhằm giúp doanh nghiệp hình dung được đầy đủ quy trình khi sử dụng chương trình).

6.2.5. Xác nhận khai báo tờ khai chuyển tiếp xuất:

-
Sau khi cơ quan Hải quan đã duyệt hồ sơ, tại doanh nghiệp bạn nhấn vào nút “XN khai báo” để duyệt tờ khai chuyển tiếp xuất trên chương trình. Nếu xác nhận khai báo thành công bạn sẽ nhận được thông báo  như sau:
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Khi đó tờ khai chuyển tiếp xuất của bạn ở trạng thái Đã được duyệt, chọn nút “Yes” để chương trình tự động cập nhật số TK và ngày TK vào tờ khai của bạn.

Chú ý: Nếu là tờ khai chuyển tiếp xuất SP có NPL cung ứng thì bạn phải tiến hành làm định mức cung ứng và khai báo với Hải quan giống như mục 5.4. Khai báo định mức cung ứng với cơ quan Hải quan.
6.2.6. Tìm tờ khai chuyển tiếp xuất đã có:

Để tìm 1 tờ khai chuyển tiếp xuất đã có bạn làm theo các bước sau:

· Bước 1: Mở cửa sổ Tờ khai chuyển tiếp xuất: bằng cách chọn mục Tờ khai chuyển tiếp/ Tờ khai chuyển tiếp xuất trên menu của chương trình như hình dưới đây:
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Tiếp theo bạn chọn loại tờ khai chuyển tiếp xuất cần tìm: Xuất NPL, thiết bị hoặc xuất SP, Tờ khai chuyển tiếp xuất sẽ hiện ra như sau:
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Bạn chọn tiếp nút “Tìm”, cửa sổ Tìm tờ khai chuyển tiếp hiện ra như hình dưới đây:
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· Bước 2: Nhập các điều kiện tìm kiếm trong phần Thông tin tìm kiếm
· Bước 3: Kích  nút  “Tìm”, chương trình sẽ liệt kê tất cả các tờ khai chuyển tiếp xuất thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
· Bước 4: Mở tờ khai cần tìm bằng cách kích chuột vào tờ khai đó sau đó kích nút “Chọn”.

7. Thực hiện thanh khoản một hợp đồng gia công


Khái niệm: Tờ khai được tính thanh khoản: Là tờ khai đã được cơ quan Hải quan duyệt, tương ứng trên chương trình tờ khai đó đang ở trạng thái Đã được duyệt (có đầy đủ thông tin về số TK và ngày đăng ký).


Để thực hiện thanh khoản cho 1 hợp đồng gia công bạn làm theo các bước sau:

7.1. Chọn hợp đồng gia công để thanh khoản


Để chọn 1 hợp đồng gia công, từ menu của chương trình bạn chọn mục Hợp đồng/ Thanh khoản hợp đồng gia công theo QĐ69 như hình dưới đây:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn thanh khoản, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có.


Sau khi chọn xong hợp đồng thì cửa sổ Thanh khoản theo QĐ 69 BTC sẽ hiện ra như sau:
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7.2. Kiểm tra số liệu và thực hiện thanh khoản một cách tự động.

7.2.1. Kiểm tra số liệu trước khi thanh khoản

Để đảm bảo dữ liệu của họp đồng cần thanh khoản đầy đủ và chính xác, bạn cần kiểm tra số liệu trước khi tiến hành thanh khoản ở các mục như: Số liệu tờ khai nhập, số liệu tờ khai xuất và kiểm tra tình trạng khai báo định mức cho mã hàng xuất.


Kiểm tra số liệu tờ khai bằng cách kích vào nút “Xem danh sách” tương ứng với mỗi loại tờ khai, VD bạn muốn xem tất cả những tờ khai nhập đã được tính thanh khoản bạn kích vào nút “Xem danh sách” như hình dưới đây:
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Khi đó Danh sách tờ khai nhập được tính thanh khoản hiện ra như sau:
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Bạn xem lần lượt từng danh sách để kiểm tra tính thanh khoản của tất cả tờ khai có trong hợp đồng.


Nếu bạn muốn xem bảng cân đối NPL trước khi chương trình tự động thanh khoản thì bạn kích vào nút “Xem cân đối trước khi chạy thanh khoản” như hình sau:
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Thông tin của bảng cân đối NPL sẽ được hiện thị theo mẫu 06/HQ-GC dưới dạng file Excel như sau:
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7.2.2. Thực hiện thanh khoản một cách tự động:


Để thực hiện thanh khoản, trêncửa sổ Thanh khoản theo QĐ 69 BTC bạn chọn TAB 2.Thực hiện thanh khoản như sau:
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Bạn kích vào nút “Thực hiện thanh khoản” để chương trình tự động tính toán số liệu thanh khoản. Sau khi chạy thanh khoản thành công bạn sẽ nhận được thông báo sau:
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7.2.3. In các báo cáo thanh khoản theo QĐ 69 BTC:


Để in các báo cáo thanh khoản trên cửa sổ Thanh khoản theo QĐ 69 BTC bạn chọn TAB 3.Báo cáo thanh khoản như sau:
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Trong mục này bao gồm 8 báo cáo theo QĐ 69 BTC và 2 báo cáo mở rộng dùng để tham khảo (BC02A và BC06A), để in báo cáo nào bạn chỉ cần kích chuột vào ô báo cáo đó. Các báo cáo in ra được hiện dưới dạng file Excel

Chú ý: Chương trình để ngầm định làm tròn 2 số khi in ra Excel, bạn có thể tuỳ chọn làm tròn cho phù hợp với mục đích sử dụng.

8. Các báo cáo tham khảo dùng cho doanh nghiệp


Ngoài chức năng chính dùng để quản lý số liệu và thanh khoản hợp đồng gia công, chương trình Ecus_G còn đưa ra một số các chức năng dùng để tham khảo trong doanh nghiệp như: Thống kê tờ khai xuất nhập khẩu, Thanh khoản theo yêu cầu.

8.1. Thống kê tờ khai xuất nhập khẩu


Mục đích: Dùng để thống kê tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu của một hợp đồng gia công theo các tiêu chí thống kê khác nhau.

Để sử dụng chức năng này từ menu trên chương trình bạn chọn mục Báo cáo/ Thống kê tờ khai như sau:
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Khi đó màn hình Thống kê tờ khai hiện ra như sau:
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Muốn thống kê tờ khai xuất ,nhập khẩu của hợp đồng nào, bạn chọn hợp đồng đó, sau đó nhập các điều kiện khác trong mục Điều kiện lọc tờ khai khi đó tất cả các tờ khai thoả mãn điều kiện lọc được chương trình tự động lọc ra ở mục Danh sách tờ khai như sau:
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Chức năng này cho phép doanh nghiệp thống kê số lượng tờ khai xuất nhập khẩu theo các tiêu chí: Hợp đồng, khoảng thời gian, tờ khai đã có số hoặc chưa có. Trên cửa sổ này bạn có thể thống kê ngay được trọng lượng, trị giá,… của toàn bộ lô hàng trên tờ khai đó.

Sau khi đã thực hiện các thao tác lọc dữ liệu bạn có thể in danh sách tờ khai ra file Excel bằng cách kích vào nút “In”, sau đó chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Nếu muốn xem chi tiết tờ khai nào bạn kích đúp chuột vào tờ khai đó trên mục Danh sách tờ khai.

8.2. Thanh khoản theo yêu cầu


Mục đích: Dùng để theo dõi lượng NPL Nhập - xuất - tồn trên hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để sử dụng chức năng này từ menu trên chương trình bạn chọn mục Báo cáo/ Thanh khoản theo yêu cầu như sau:
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Khi đó màn hình Thanh khoản theo yêu cầu trong khoảng thời gian hiện ra như sau:
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Bạn cần chọn hợp đồng muốn thanh khoảng và trong khoảng thời gian nào từ cửa sổ trên sau đó kích vào nút “Lọc” chương trình sẽ tự động lọc ra tất cả tờ khai nhập, xuất thuộc hợp đồng đó trong khoảng thời gian đã chọn:
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Đồng thời chương trình sẽ tự động tính toán số liệu thanh khoản nhập - xuất - tồn cho từng mã NPL như hình ảnh dưới đây:
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Sử dụng chức năng thanh khoản này bạn có thể thống kê ngay được tại 1 mã NPL với số lượng nhập về, lượng sử dụng để xuất đi, có cung ứng hay không và lượng còn tồn là bao nhiêu, mà không cần phải chờ đến khi kết thúc hợp đồng.

8.3. Quá trình thực hiện các hợp đồng.


Mục đích: Chức năng này dùng để theo dõi:



- Từng NPL đã thực nhập và đã sử dụng/tiêu hao bao nhiêu, số lượngcòn được nhập là bao nhiêu.



- Từng NPL đã nhập bap nhiêu, nhập trên những tờ khai nào và cụ thể trên mỗi tờ khai đó là bao nhiêu.



- Từng sản phẩm đã xuất bao nhiêu, xuất trên những tờ khai nào và cụ thể trên mỗi tờ khai đó là bao nhiêu.

Để sử dụng chức năng này từ menu trên chương trình bạn chọn mục Hợp đồng/Quá trình thực hiện các hợp đồng như sau:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng mà bạn muốn theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có. Sau khi chọn xong hợp đồng, màn hinh Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng hiện ra như sau:
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Sử dụng chức năng này bạn có thể theo dõi toàn bộ quá trình xuất nhập của NPL, SP, TB, từ số lượng đăng ký ban đầu, số lượng thực nhập về, đã sử dụng/ tiêu hao hết bao nhiêu và số lượng còn được nhập là bao nhiêu. VD như theo dõi NPL hợp đồng như hình ảnh dưới đây:
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Ngoài ra bạn còn có thể kiểm tra, đối chiếu xem NPL đó thuộc những tờ khai nào và có liên quan tới những sản phẩm nào.

8.4. Báo cáo xuất nhập tồn riêng cho doanh nghiệp (theo TT07 cũ)


Mục đích: Ngoài việc cung cấp cac mẫu báo cáo theo QĐ 69 BTC, chương trình còn thiết kế các báo cáo khác theo TT07 cũ, doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các báo cáo này để phân tích số liệu.

Để xem các báo báo xuất nhập tồn theo TT07, từ menu của chương trình bạn chọn mục Hợp đồng /Báo cáo xuất nhập tồn riêng cho doanh nghiệp (TT07) như sau:
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Khi đó chương trình sẽ hiện ra cửa sổ Tìm kiếm hợp đồng gia công đã đăng ký để bạn chọn Hợp đồng muốn in các mẫu báo cáo, bạn thực hiện tìm và chọn Hợp đồng như hướng dẫn trong mục 1.2 Tìm và chọn một hợp đồng đã có. Sau khi chọn xong hợp đồng, màn hình In các mẫu biểu báo cáo xuất nhập tồn cho hợp đồng gia công hiện ra như sau:
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Để in báo cáo nào bạn chỉ cần kích chuột vào báo cáo đó (từ F1 đến F10), đây là những báo cáo được xây dựng theo mẫu của TT07 cũ, sử dụng để phân tích số liệu trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng của bạn. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng Các báo cáo riêng dành cho doanh nghiệp đây là những báo cáo doanh nghiệp có thể sử dụng để nộp cho sở thương mại. VD để xem báo cáo tình hình sử dụng NPL bạn kích vào nút “BC Tình hình sử dụng NPL” chương trình sẽ tự động kết xuất dữ liệu ra file Excel như sau:
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Bạn chỉnh sửa file Excel cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tương tự với các báo cáo khác như: BC chi tiết NPL nhập, BC Tình hình xuất SP và BC Chi tiết SP xuất.
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